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Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày    /12/2025 về việc mua sắm vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ năm 2025 - 2026
của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung)

STT Tên hàng hoá Mô tả hàng hóa ĐVT Số lượng Nhãn hiệu/hãng sản xuất tham khảo

1 Bàn chải cước
(Loại to)

Chất liệu : Nhựa pp.chất liệu chắc chắn, an toàn, không chứa chất
độc hại, thân thiện với môi trường.Đầu bàn chải bằng nillon, lông
bàn chải mềm vừa phải, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ  Kích thước:
D13*R5.5*C7.5cm

Cái 30 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

2 Dập ghim

Chất liệu: Bằng thép không gỉ, sử dụng chắc chắn, bền bỉ.Phần đầu
được bọc nhựa ABS giúp êm tay khi bấm, Lò xo có độ đàn hồi tốt,
bền khi sử dụng. Thiết kế thông minh, nhỏ gọn, cầm thuận tay, bấm
nhẹ nhàng, có thể bấm được 15 tờ A4 (80gsm). Kích thước:
(9.5x3.7x2.5) cm.

Cái 60 DoubleA Nhập khẩu và phân phối: Công
ty Cổ phần giấy Hải Tiến

3 Hót rác nhựa Chất liệu: làm từ nhựa PP cao cấp, có tay cầm có cán. Kích thước:
(30.5x32.5x63) cm Cái 30 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

4 Giấy dính giá xanh
(XN)

Chất liệu: mặt giấy dày 1 cm, chất keo dính tốt, độ dính cao. Màu
xanh lá. Cuộn 400 Stacom

Công ty Cổ phần thương mại
thiết bị văn phòng Sáng Tạo
(STACOM JSC)

5 Băng dính trong
200y

Chất liệu: màng BOPP trong mỏng. Có độ bền dai cao, keo tráng có
độ dính cao, khả năng đàn hồi tốt. Kích thước: bề rộng 48mm, dài
200 Yard.

Cuộn 100 Mickey tape Công ty TNHH Sản xuất &
thương mại Nguyễn Khang

6 Băng dính Simili Chất liệu: làm bằng simili, được phù  một  lóp  keo dính  dầy,  độ
dính: 45,  độ   dài  25  Yard. Cuộn 100 Mickey Tape Công ty TNHH Sản xuất &

thương mại Nguyễn Khang

7 Bìa bóng kính A4
Chất liệu: Mica, Bìa sáng bóng đạt tiêu chuẩn v chất lượng; Bìa dày
0.1 mm đến 0,18 mm
Kích thước: Khổ A4 (210x297mm)

Gam 5 TCT Công ty TN HH Tân Cường
Thịnh
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8 Bộ lau nhà MTC02

Kích thước: D46xR26xC23 (cm), cây lau dài 125 (cm). Bộ sản phẩm
gồm: 1 thùng nhựa, 2 đoạn cán inox, 1 bàn xoay inox 360 độ và 2
bông lau. Có thùng chứa nước 20lít nhựa PP dày dặn, chắc chắn.
Lồng vắt inox 304, có mâm giặt trong nước, Có van xả nước đáy
thùng, Có bàn đạp chân trợ lực bằng gang. Cán inox  có thể điều
chỉnh độ dài từ 95-130cm. Bàn xoay inox xoay 360 độ. Bông lau dày
dặn thấm hút cực tốt, dễ dàng.

Bộ 5 VINAMOP Công ty TNHH TMXNK APC
Việt Nam

9 Bột thông cống
100g

Chất liệu: Natri hydroxit, màu, phụ gia…nước, hydrogen peroxide,
sodium silicat, sodiumhypo chlorite...Sản phẩm không gây hại cho
đường ống và các thiết bị vệ sinh, Thân thiện với môi trường

Gói 100 DW Công ty cổ phần công nghệ sinh
hóa Hà Nội

10 Bút bi Bút bi dạng bấm, mực màu xanh, đầu bi 0,7mm, ngòi bút viết rất êm
mực ra đều, không bị lem nhòe và thân thiên với môi trường Cái 60 Thiên Long Công ty Cổ phần Tập đoàn

Thiên Long

11 Bút ký
Mực: màu xanh,  Đầu giữ ngòi, vòng giữa và cài bút được làm bàng
thép không gỉ sang trọng và thanh lịch; ngòi: 0,5mm, mực nhanh khô
không nhoè. Kích thước: 14x1,3cm

Cái 60 M&G Công ty TNHH Văm phòng
Phẩm Chenguang Thượng Hải

12 Bút ký penten
Mực gel xanh ra đều và đẹp, nhanh khô; Kiểu dáng vừa tay, dễ cầm,
dễ viết; Thiết kế nắp với quai cài tiện lợi; Ngòi 0.7mm, nét chữ rõ
ràng

Cái 48 Pentel
NK: Công ty TNHH Hồng Nhật
Đăng. Nhà PP: Công ty TNHH
TM và ĐT Thiên Tinh

13 Bút ký xanh
Mực gel xanh ra đều và đẹp, nhanh khô; kiểu dáng vừa tay, dễ cầm,
dễ viết; thiết kế nắp với quai cài tiện lợi; Ngòi 0.7mm cho nét chữ rõ
ràng

Cái 84 BIOGEL Công ty TNHH Văn phòng
phẩm Quảng Châu Kaijia

14 Bút đánh dấu E175
Màu dạ quang mạnh, tươi sáng, rõ nét; Đầu bút mềm, có thể thay đổi
độ dày nét bút (có thể uốn cong đầu bút); Đầu bút dạng vát xéo, bề
rộng nét viết 5mm. Không để lại vết khi photocopy.

Cái 20 ERAS Công ty TNHH Thanh Chương

15
Bình 5 Gallon cổ
trơn nhỏ không vòi
-P630-0050-1

Sản phẩm không vòi, cổ cao, kích thước (M5.5xĐ21.5xC48.5)cm.
Dung tích: 20 lít. Chất liệu: 100% nhựa nguyên sinh, không lẫn tạp
chất độc hại. Cái 60 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

16 Gáo nước
Kích cỡ: Vừa, kích thước (M17.5xC10.3)cm, Cán 10cm. Chất liệu:
Nhựa PP 100% nguyên chất, tay cầm chắc chắn; Không phai màu, bề
mặt sáng bóng, có lỗ để treo gáo.

Cái 50 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

STT Tên hàng hoá Mô tả hàng hóa ĐVT Số lượng Nhãn hiệu/hãng sản xuất tham khảo
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17 Cặp File lá Chất liệu: PP, nhựa trong suốt; kích thước: A4. Độ bền cao, khả năng
chịu nhiệt tốt. Khổ A4 (21x31cm), 100 cái/1 xấp. Cái 120 ZhengTong Công ty TNHH công nghiệp

ZhengTong

18 Cặp hộp 150mm
Chất liệu: Nhựa PP cao cấp chịu nhiệt, chịu lực cao, chống thấm
nước.Kích thước : 355 x 250 x 150 mm. Màu xanh dương, rãnh ghi
chú để ghi chép thông tin; Lỗ cài để treo hoặc gắn tài liệu.

Cái 50 TCT
 

Công ty TN HH Tân Cường
Thịnh

19 Cặp hộp 75mm
Chất liệu: Nhựa PP cao cấp chịu nhiệt, chịu lực cao, chống thấm
nước. Kích thước : 355 x 250 x 75 mm; Màu xanh dương, rãnh ghi
chú để ghi chép thông tin; Lỗ cài để treo hoặc gắn tài liệu.

Cái 100 TCT
 

Công ty TN HH Tân Cường
Thịnh

20 Cây lau nhà 360
độ

Chất liệu cao cấp, an toàn cho sức khỏe.Cán bằng inox 201 có tay
cầm bọc nhựa PP chắc chắn. Bộ phận tạo chuyển động bằng thép và
nhựa POM siêu bền; Bông lau bằng sợi Microfiber thấm hút nước
tốt. Kích thước đĩa nhựa: Ø160mm cả vấu.Kíc thước bông: Ø380
mm. Độ dài sợi 40 /110 mm

Cái 10 VINAMOP Công ty TNHH TMXNK APC
Việt Nam

21
Cây lau inox san
hô 60cm - cán tăng
đơ

Tấm lau: sợi tổng hợp từ Polyester và Polyamid. Microfiber San Hô
siêu mịn. KT Bản lau: 60cmx14.5cm; Đế: Bản đầy inox, Đế inox cài,
cán thẳng: 150cm

Cái 10 Homeinno Công ty TNHH Canh Tân Gia

22 Cọ cong 2 mặt Kích thước: D38 x C5cm, Chất liệu: nhựa PP nguyên chất và sợi cao
cấp. Cái 30 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

23 Chổi cước Kích thước chiều dài 120cm, vật liệu: 100% nguyên sinh, chổi sợi
cước, cán Inox tay cầm  bọc chắc chắn Cái 30 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

24 Chổi đót (cán
nhựa)

Chất liệu: bông cỏ. Cán  bọc nhựa, đuôi cán có lỗ tròn. Cái 60 Lưu Tuyết Cơ sở sản xuất Lưu Tuyết

25 Chổi đót (Cán gỗ) Chất liệu: bông cỏ, bằng cây chít kết dày được làm sạch không bụi.
Cán gỗ, có dây treo. Cái 10 Lưu Tuyết Cơ sở sản xuất Lưu Tuyết

26 Cây lau nhà

Chất liệu: bông cotton siêu thấm nước và dễ vệ sinh; Sợi vải to, thấm
hút nước tốt, bện chặt ngoài nên bụi bẩn rất khó chui được vào bên
trong lõi sợi; Thiết kế vắt trợ lực siêu nhẹ; Cán chổi thân inox, phần
đầu và giữa được ốp nhựa để giảm trơn, tăng ma sát; phần giữa của
lõi nhựa, chỗ vặn xoay để vắt nước có 01 gờ nhựa giúp việc vắt nước

Cái 50 Sơn tiến Doanh nghiệp tư nhân Sơn Tiến

STT Tên hàng hoá Mô tả hàng hóa ĐVT Số lượng Nhãn hiệu/hãng sản xuất tham khảo
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27 Chổi xương Chiều dài cả cây: 105cm, chổi xoè: 45-50cm, chất liệu: cộng dừa
được phơi khô. Bền chắc dẻo dai Cái 20 Lưu Tuyết Cơ sở sản xuất Lưu Tuyết

28 Ly giấy 3OZ1PE
Chất liệu: Giấy PO tinh khiết (1pe) bền, không thấm nước. Dung
tích: 100ml. Kích thước: đường kính miệng: 5,3 cm; Đường kính
đáy: 2,7 cm; Chiều cao: 6 cm

Cái 10.000 HUNUFA Công ty TNHH HUNUFA Việt
Nam

29 Cốc vuông
Kích thước: Dài 7cm x Rộng 7cm x Cao 8cm
chất liệu nhựa PP nguyên sinh cao cấp, độ bền cao, an toàn, hình
vuông có quai cầm chắc chắn, chịu nhiệt

Cái 300 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

30 Dây nilon màu
trắng

Quy cách đóng gói: 1kg/ cuộn .Chất liệu: nhựa PE, có độ dẻo dai và
bền, an toàn cho người sử dụng Cuộn 60 Long Luân Cơ sở sản xuất Long Luân

31 Dép tổ ong Chất liệu: nhựa PV C nguyên sinh không tạp chất êm chân chống
trơn trượt Đôi 90 Đức Trung Công ty TTNHH Một thành

viên thương mại sản xuất Đức
Trung

32 Đồng hồ treo
tường

Đồng hồ treo tường chạy pin.Năng lượng sử dụng: pin AA. Kích
thước: 45 cm x 45 cm, tính năng: Kim trôi siêu tĩnh, bộ số: Chữ nổi Cái 5 AVEN Hộ kinh doanh Lương Đình

Thành

33 Khay nhựa 3 tầng Chất liệu:  nhựa PP cao cấp. 3 tầng ngăn ngang,được kết nối với
nhau bởi các thanh chịu lực bằng kim loại vững chãi. Cái 12 DELI Công ty TNHH Tập đoàn Deli

34 Giấy bìa A4
Sản phẩm khổ A4 (210*297mm); Định lượng: ≥ 160gsm. Đóng gói:
100 tờ/gram. Chất lượng giấy dày, mịn màng, sắc màu, bề mặt trơn
láng, không bụi giấy Gam 100 Color One Nhập khẩu và phân phối: Công

Ty Cổ phần Quốc Huy Anh

35 Giấy nhớ 5M
Kích thước: 12 x 50mm. Quy cách: 36 tập/hộp, chất liệu: nhựa
Pronoti. Định lượng: 12 x 50 mm⁰, chất lượng giấy tốt, bề mặt không
bụi giấy, láng, mịn, viết êm, không thấm nước, Keo dán chắc chắn,
không để lại vết bẩn

tập 200 DoubleA Nhập khẩu và PP: Công ty Cổ
phần giấy Hải Tiến

36 Kéo văn phòng Kéo cắt cán nhựa; Chiều dài kéo: 210mm - 8/4 inch; Tay cầm đối
xứng. Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ được đánh bón Cái 20 DELI Công ty TNHH Tập đoàn Deli

37 Kẹp đen 15mm
Đóng gói: 12 cái/ hộp, kích thước 15mm.
Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken khó bong tróc, chống
gỉ, được làm bằng chất liệu cao cấp, bền chắc, độ đàn hồi của lò xo
tốt, không bị bung lỏng và luôn giữ ổn định sau nhiều lần sử dụng.

Hộp 120 Sammit Công ty TNHH Thương mại và
Dịch vụ Linh Nhân

STT Tên hàng hoá Mô tả hàng hóa ĐVT Số lượng Nhãn hiệu/hãng sản xuất tham khảo
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38 Kẹp đen 25mm
Đóng gói: 12 cái/ hộp, kích thước 25mm. Chất liệu: Kim loại chất
lượng cao phủ Niken khó bong tróc, chống gỉ, được làm bằng chất
liệu cao cấp, bền chắc, độ đàn hồi của lò xo tốt, không bị bung lỏng
và luôn giữ ổn định sau nhiều lần sử dụng.

Hộp 100 Sammit Công ty TNHH Thương mại và
Dịch vụ Linh Nhân

39 Kẹp đen 51mm
Đóng gói: 12 cái/ hộp, kích thước 51mm. Chất liệu: Kim loại chất
lượng cao phủ Niken khó bong tróc, chống gỉ, được làm bằng chất
liệu cao cấp, bền chắc, độ đàn hồi của lò xo tốt, không bị bung lỏng
và luôn giữ ổn định sau nhiều lần sử dụng.

Hộp 70 Sammit Công ty TNHH Thương mại và
Dịch vụ Linh Nhân

40 Khăn mặt 30x30 Chất liệu microfiber siêu mềm. Màu  trắng, đặc tính: siêu mềm mại,
thấm nước cực tốt, giặt nhanh khô, không bai xù, không ngả vàng. Cái 600 Thành Long Công ty Thành Long

41 Khăn mặt 35x50
Chất liệu microfiber siêu mềm.Màu sắc: trắng, đặc tính: siêu mềm
mại, thấm nước cực tốt, giặt nhanh khô, không bai xù, không ngả
vàng.

Cái 400 Thành Long Công ty Thành Long

42 Khăn lau
Chất liệu microfiber siêu mềm.Màu sắc: nâu, đặc tính: siêu mềm
mại, thấm nước cực tốt, giặt nhanh khô, không bai xù, không ngả
vàng.

Cái 100 Thành Long Công ty Thành Long

43 Khăn giấy đa năng
Chất liệu: bột giấy nguyên chất. Màu Trắng tự nhiên, không tẩy
trắng.  Kích thước: 195x200mm. Đóng gói  540 tờ x 03 lớp. Giấy
trắng, mịn tự nhiên, không có hóa chất tẩy trắng, không mùi, không
độc hại, an toàn với mọi loại da; dạng giấy rút tiện lợi.

Túi 60 An Khang Công ty TNHH giấy An Khang

44 Khăn ướt BIBO
Khăn mềm mại không xơ, không làm nhớt da khi lau, không chứa
cồn, không gây kích ứng da, thích hợp cho cả làn da nhạy cảm. Sản
phẩm không chứa chất bảo quản, có thành phần chống vi khuẩn.

Túi 60 Bảo Quyên Công ty TNHH thương mại và
sản xuất Bảo Quyên

45 Khoá 1466/38
(Cầu 6)

Thiết kế nguyên bản chống rỉ, đảm bảo không bị kẹt khoá. Ổ khoá
treo cầu 6, khóa có 2 chìa, thân khóa bằng gang. Cái 50 Việt tiệp Công ty Cổ phần khoá Việt -

Tiệp

46 Khoá 1466/52
(Cầu 8)

Thiết kế nguyên bản chống rỉ, đảm bảo không bị kẹt khoá. Ổ khoá
treo cầu 8, khóa có 2 chìa,.thân khóa bằng gang. Cái 30 Việt tiệp Công ty Cổ phần khoá Việt -

Tiệp

STT Tên hàng hoá Mô tả hàng hóa ĐVT Số lượng Nhãn hiệu/hãng sản xuất tham khảo
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47 Màng bọc thực
phẩm

Kích thước: 30cm x 150m. Chất liệu: Màng nhựa PVC loại cao cấp,
chất liệu an toàn cho sức khỏe, không gây độc hại cho thực phẩm,
không chứa chất DEHA, DEHP. Màng PVC có màu trắng ngà/hoặc
vàng nhạt và ít dai khi kéo dãn

Cuộn 10 RINGO Công ty TNHH SX và TM
Tuyền Hưng Phú

48 Móc áo inox Trọng lượng tịnh: 630g. Chất liệu: Inox 304 và hợp kim đồng mạ
chrome sáng bóng. Móc treo quần áo 7 chấu đôi inox Cái 10 Khánh Hoà Công ty TNHH TM inox Khánh

Hòa T-H

49 Mực dấu Trodat đỏ Dung tích : 28ml; Màu sắc: đỏ; Mầu mực chuẩn, đẹp. Lọ 30 Trodat Trodat GmbH Linzerstr

50 Pin panasonic
R6DT/4S-V

Pin tiểu AA, loại: gói 4 viên. Pin than, điện thế: 1.5 V. Không chưa
Chì ( Pb, Hg, Mng) độc hại. Quy cách: đóng gói 30 viên/1 hộp Đôi 900 Panasonic Công ty TNHH năng lượng

Panasonic

51 Pin panasonic
R03NT/2S-V

Pin tiểu AAA; Loại: gói 2 viên. Pin than. Điện thế: 1.5 V. Không
chứa Chì ( Pb, Hg, Mng) độc hại. Quy cách: đóng gói 30 viên/1 hộp Đôi 360 Panasonic Công ty TNHH năng lượng

Panasonic

52 Pin panasonic
R14UT/2S

Loại pin: Pin than/Zinc-Carbon. Dòng điện: 1.5v; Kích thước: 50 x
26mm. Hình thức đóng gói: 2 viên Đôi 120 Panasonic Công ty TNHH năng lượng

Panasonic

53 Pin panasonic
R20UT/2S

Loại pin: Pin than/Zinc-Carbon; Điện thế: 1,5V; Kích thước: Pin
D/R20/LR20; Hình thức đóng gói: 2 viên Đôi 1.320 Panasonic Công ty TNHH năng lượng

Panasonic

54 Sổ bìa da nhỏ đen
(CK8-082)

Số trang: 240tr, định lượng 70-80g/m2, độ trắng: 92÷95 ISO, kích
thước: 16.5 cm x 24.5 cm. Góc sổ nẹp góc đồng, cứng cáp, chắc
chắn. Chống quăn, tránh hỏng góc bìa và giấy bên trong. Chất liệu
giấy bên trong sổ trắng, mịn cho nét bút trơn đều, không bị lem mực,
thấm nhòe, không rách giấy khi tẩy xóa.

Cuốn 60 Minh Châu Công ty CPSX và Thương mai
Giấy Minh Châu

55 Sổ da MS 633
(màu đen) to

Khổ A4, Số trang: 240tr, định lượng 70-80g/m2, độ trắng: 92-95
ISO, kích thước: 210x297, màu sắc: Đen, bìa có mút, may viền. Sổ
được thiết kế với họa tiết da nhã nhặn, đẹp mắt,chất liệu bìa cứng
cáp. Chất liệu giấy bên trong sổ trắng, mịn cho nét bút trơn đều,
không bị lem mực, thấm nhòe, không rách giấy khi tẩy xóa, viết êm
tay.

Cuốn 50 Minh Châu Công ty CPSX và Thương mai
Giấy Minh Châu

STT Tên hàng hoá Mô tả hàng hóa ĐVT Số lượng Nhãn hiệu/hãng sản xuất tham khảo
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56 Sổ da MS 633
(màu đỏ)

Khổ A4, Số trang: 240tr ,định lượng 70-80g/m2.Độ trắng: 92-95
ISO, kích thước: 210x297.Màu sắc: Đỏ, Bìa có mút, may viền. Sổ
được thiết kế với họa tiết da nhã nhặn, đẹp mắt, chất liệu bìa cứng
cáp. Chất liệu giấy bên trong sổ trắng, mịn cho nét bút trơn đều,
không bị lem mực, thấm nhòe, không rách giấy khi tẩy xóa, viết êm
tay.

Cuốn 50 Minh Châu Công ty CPSX và Thương mai
Giấy Minh Châu

57 Sọt rác tròn Kích thước: (D31xR30.5xC62)cm. Chất liệu nhựa PP bền đẹp; có
quai xách chắc chắn Cái 20 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

58 Thảm chùi chân
Kích thước (26.5x17.5x27.5)cm, Chất liệu: làm từ sợi Microfiber có
khả năng thấm nước, hút bụi cao và cực kỳ êm ái, mặt đáy bằng chất
liệu cao su có độ ma sát rất cao chống trơn trượt

Cái 20 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

59 Thùng nhựa 60l có
nắp

Kích thước: (M46 x Đ31.5xC47)cm. Chất liệu: PP cao cấp, nhựa bền
đẹp an toàn, dày dặn, chắc chắn, có độ bền cao, có nắp đậy. Hai bên
có gờ nắm chắc. Dung tích: 60 lít

Cái 20 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

60 Thùng nhựa 180l
Kích thước: (M60.5xĐ41xC70)cm, Dung tích: 180 lít. Chất liệu: PP
cao cấp, chất liệu nhựa bền đẹp an toàn, dày dặn, chắc chắn, có độ
bền cao, có nắp đậy. Hai bên có gờ nắm chắc .

Cái 2 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

61 Xô nhựa Kích thước: (M32xĐ23xC32.5)cm, dung tích: 22 lít. Chất liệu nhựa
PP bền đẹp; có quai xách chắc chắn Cái 60 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

62 Xô y tế 10 lít vàng
Màu vàng có logo biểu tượng y tế "Chất thải lây nhiễm". Kích thước:
Ф26 x cao 25cm. Chất liệu: Nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn,
chống thủng, không bị thấm nước.

Cái 9 Đức An Công ty sản xuất và kinh doanh
Đức An

63 Xô y tế 10 lít xanh
Màu xanh có logo biểu tượng y tế  "Chất thải thông thường". Kích
thước : Ф26 x cao 25cm. Chất liệu: Nhựa HDPE, thành và đáy dày
dặn, chống thủng, không bị thấm nước.

Cái 10 Đức An Công ty sản xuất và kinh doanh
Đức An

64 Xô y tế 10 lít trắng
Màu trắng có logo biểu tượng y tế "Chất thải tái chế". Kích thước:
Ф26 x cao 25cm. Chất liệu: Nhựa HDPE, thành và đáy dày dặn,
chống thủng, không bị thấm nước.

Cái 10 Đức An Công ty sản xuất và kinh doanh
Đức An

STT Tên hàng hoá Mô tả hàng hóa ĐVT Số lượng Nhãn hiệu/hãng sản xuất tham khảo
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65 Giàn phơi đôi
Kích thước: 120x50x140cm. Chất liệu INOx 201 chống rỉ; Trọng
lượng tịnh:30kg; Sào phơi 2 tầng inox bánh xe tốt, có khoen tròn và
không khoan; Sào cao m4 với tầng cao, 1m với tầng thấp. Cây ngang
phơi 1m2, khoảng cách 2 bánh xe là 45 cm

Cái 6 Khánh Hoà Công ty TNHH TM inox Khánh
Hòa T-H

66 Tấm nilon vải mưa Màu xanh, chất liệu nhựa dẻo dập hoa chìm. Cây dài 100 m rộng
1,2m Cây 1 RANDO Công ty TNHH SX-TM Rạng

Đông (RANDO)

67 Nắp giật kim to
(Nắp bình nước)

Chất liệu: Nhựa BPA, không mùi, không độc hại. Màu xanh dương.
Kích thước: (Đ55 x C36)mm Cái 200 Việt Nhật Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật

68 Cốc thuỷ tinh
Ocean

Dung tích: 205 ml, Đường kính miệng: 69 mm, Đường kính chân ly:
67 mm, Chiều cao: 83 mm, trọng lượng: 240 gram. Chất liệu: thủy
tinh cao cấp, độ bền cao, chịu nhiệt tốt

Bộ 10 OCEAN Công ty TNHH Ocean Glass
Public

69 Vỏ hồ sơ Kích thước khổ A4; định lượng giấy 200g/m2. Chất liệu: giấy bìa
cứng, trơn, in màu nổi bật Cái 300 VHS Công ty TNHH in Thanh Chúc

70 Lọ thuỷ tinh có
nắp

Kích thước: (6x8) cm. Lọ thủy tinh có nắp nhựa; loại thủy tinh cao
cấp, trong suốt Cái 25 LTT-380ml Công ty TNHH Thủy tinh Đăng

Lê

71 Rổ nhựa tròn
Chất liệu nhựa PP nguyên sinh. Rổ tròn đều không méo, nhựa dày, lỗ
lớn, vành rổ được cuộn 2 lớp nhựa chắc chắn khi bê nặng. Kích
thước: 50 x 30 cm

Cái 5 SONG LONG Công Ty TNHH Song Long

72 Sọt sóng 8T rỗng Chất liệu nhựa PP  nguyên sinh 100%, an toàn khi sử dựng, chịu
nhiêt tốt. Kích thước: 60,5 x 42,5 x 36 cm Cái 30 Việt Nhật Công ty TNHH sản xuất Nhựa

Việt Nhật

73 Sọt sóng rỗng Chất liệu nhựa PP  nguyên sinh 100%, an toàn khi sử dựng, chịu
nhiêt tốt. Kích thước: 47 x 34 x 24 cm Cái 50 Việt Nhật Công ty TNHH sản xuất Nhựa

Việt Nhật

74 Túi Zip (5cm x
7cm)

Chất liệu: Nhựa nylon PE nguyên sinh không mùi màu trắng, túi có
khóa zip bấm miệng, vuốt mép. Kích thước: 5cmx7cm, Định lượng:
1.860 cái/kg.

Kg 20 Thành Tiến Công ty TNHH SX  TM Bao bì
Thành Tiến

75 Ô cán gỗ

Đường kính ô rộng 118 cm. Chiều dài 93cm
Cán gỗ tay cầm chắc chắn, không sợ lật, sử dụng 1 tay cũng dễ cầm ,
nút bấm tự động dễ dàng sử dụng, khung nan chắc chắn. Chất vải
dày mịn siêu chống thấm chống tia UV.  Khung căng không bị đọng
lại nước trên ô

Cái 5 GreeSky Công ty TNHH GreeSky

STT Tên hàng hoá Mô tả hàng hóa ĐVT Số lượng Nhãn hiệu/hãng sản xuất tham khảo
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76 Ổ Cắm 3D -3S Có
nắp che dây 5mx2

Số công tắc: 01. Số ổ cắm: 3. ổ cắm đa năng và 3 ổ cắm 2 chấu phù
hợp mọi phích cắm có trên thị trường. Chất liệu nhựa chịu nhiệt cao
cấp. Công suất tối đa: 2200W Max 10A 250V. Có bảo vệ quá tải
bằng CB, có nắp che an toàn. Chiều dài dây: 5m, số lõi dây: 2 lõi.

Cái 50 LIOA Công ty Cổ Phần Công Nghệ
Cao LIOA

77 Ổ Cắm 3D có nắp
che dây 3mx2

Số công tắc: 01. Số ổ cắm: 3. ổ cắm đa năng phù hợp mọi phích cắm
có trên thị trường. Chất liệu nhựa chịu nhiệt cao cấp. Công suất tối
đa: 2200W Max 10A 250V. Có bảo vệ quá tải bằng CB, có nắp che
an toàn. Chiều dài dây: 3m, số lõi dây: 2 lõi.

Cái 40 LIOA Công Ty Cổ Phần Công Nghệ
Cao LIOA

78 Đèn led panel
Công suất: 50W. Điện áp: 50÷250V/50÷60Hz. Nhiệt đô màu:
3000K/4000K/6500K. Quang thông: 5500/5900/5900 lm. Tuổi thọ:
30.000 giờ. Kích thước (DxRxC): (600x600x35)mm

Cái 10 RẠNG ĐÔNG Công ty cổ phần bóng đèn phích
nước Rạng Đông

79 Bàn là hơi nước
Điện áp: 220V-50HZ, công suất: 1800W. Chế độ phun hơi phun
nước. Có đèn báo và cảm biến nhiệt, công tắc nguồn: núm xoay. Bề
mặt bàn là chống dính, để lỗ phun hơi

Cái 1 SUNHOUSE Công ty cổ phần Tập đoàn
SUNHOUSE

80 Cặp 3 dây giấy
Bìa hồ sơ được làm từ carton cứng, có độ bền cao,Chất liệu giấy Gáy
bằng vải cứng 20F. Được thiết kế có 3 dây ở 3 cạnh, dây buộc co
giãn..Bề mặt hồ sơ còn in sẵn tem nhãn

Cái 200 Minh Hiền Hộ Kinh doanh Lê Thị Minh Hiền

81 Giấy vệ sinh công
nghiệp

Chất liệu: bột giấy nguyên sinh, bột giấy sạch, giấy mịn, trắng, dai,
không bụi, dễ tan trong nước, không chứa chất độc hại cho người
dùng. Đường kính lõi: 76cm. Định lượng: 18±2g/m2.  Trọng lượng:
700gr.

Cuộn 50 GVS Công ty trách nhiệm hữu hạn
TISSUELINHAN

82 Giấy vệ sinh
Chất liệu: bột giấy sạch, không hóa chất độc hại. Định lượng: 13 ± 2
g/m². Giấy cuộn không lõi, 02 lớp, lớp siêu mịn, mềm dai, không bở
khi thấm nước, hoàn toàn hợp vệ sinh, kháng khuẩn, tiệt trùng.

Cuộn 20.000 Senhouse Công ty TNHH MTV Lợi Lộc-
QĐ

83 Túi nilon trắng
(80cm x 120cm)

Nhựa nguyên sinh PE màu trắng trong chất dẻo dai. Kích thước
80cm x 120 cm Cái 100 Đại Kim Công ty TNHH nhựa Đại Kim

Hưng Yên

84 Bàn dập gim đại
trợ lực (0383)

Chất liệu hợp kim thép cao cấp, không bị gỉ sét Công suất bấm: 240
tờ Cái 1 DELI Công ty TNHH Tập đoàn Deli

85 Kim bấm 23/8 Chất liệu thép cứng mạ kẽm, chống gỉ sét. Đầu kim sắc bén, chắc
chắn, bấm xuyên giấy. Bấm được khoảng 50 tờ giấy. Hộp 10 KW-triO Pao Shen Enterprises Co., Ltd

86 Kim bấm 23/10 Chất liệu thép cứng mạ kẽm, chống gỉ sét. Đầu kim sắc bén, chắc
chắn, bấm xuyên giấy. Bấm được khoảng 70-80 tờ giấy. Hộp 10 KW-triO Pao Shen Enterprises Co., Ltd
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87 Kim bấm 23/20 Chất liệu thép cứng mạ kẽm, chống gỉ sét. Đầu kim sắc bén, chắc
chắn, bấm xuyên giấy. Bấm được khoảng 180-210 tờ giấy troẻ lên. Hộp 10 KW-triO Pao Shen Enterprises Co., Ltd

(Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam co ́thê ̉báo giá các hàng hóa co ́thương hiệu, ký ma ̃hiệu tương đương nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ
thuật, đặc tính ky ̃thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu báo giá của Bệnh viện).

- Giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bốc xếp tại kho hàng của Bệnh viện và các chi phí có liên quan khác.
- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung; Thôn 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian thực hiện: 12 tháng.
- Tiến độ cung cấp hàng hóa: Hàng hóa cung cấp nhiều lần và trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo của Bệnh viện./.
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